
 

BỘ ĐỀ ĐỌC HIỂU LỚP 7 

Đề 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu 

    Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống 

trí tuệ. […] Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và 

khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn 

mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm 

túc, lâu dài và cần được trao đổi, thảo luận một cách cũng rất nghiêm túc, lâu dài. 

Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của 

chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, nên có một cuộc vận động 

đọc sách trong thanh niên cả nước; và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình. 

Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc mỗi người mỗi ngày 

đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người 

trong mỗi năm đọc lấy một cuốn sách. Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó. 

Việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công cuộc lớn. 

(Theo Nguyên Ngọc, Một đề nghị, tạp chí Điện tử Tiasang.com.vn, ngày 19-7-2007) 

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên? 

Câu 2: Vì sao tác giả cho rằng: “Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc 

sống trí tuệ nữa”? 

Câu 3: Theo anh/ chị việc nhỏ và công cuộc lớn mà tác giả đề cập đến trong đoạn 

văn là gì? 

Câu 4: Thông điệp mà tác giả gửi gắm qua đoạn trích? 

Câu 1 (2,0 điểm) 
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Hãy viết một bài văn ngắn (Khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý 

kiến được nêu trong đoạn trích ở phần đọc hiểu: “ Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu 

trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ”. 

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận  

Câu 2:  Lí do vì không đọc sách thì đời sống tinh thần của con người sẽ nghèo đi, 

cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng.  

Câu 3: 

- Việc nhỏ là vận động đọc sách và gây dựng tủ sách trong mỗi gia đình, mỗi người 

có thể đọc từ vài chục dòng mỗi ngày đến một cuốn sách trong một năm. 

- Công cuộc lớn: Đọc sách trở thành ý thức, thành nhu cầu của mỗi người, mỗi gia 

đình trong xã hội, phấn đấu đưa việc đọc sách trở thành văn hóa quốc gia, dân tộc.  

Câu 4: 

- Thông điệp: Từ việc khẳng định đọc sách là biểu hiện của con người có cuộc sống 

trí tuệ, không đọc sách sẽ có nhiều tác hại tác giả đã đưa ra lời đề nghị về phong trào 

đọc sách và nâng cao ý thức đọc sách ở mọi người.  

Câu 1 (2,0 điểm): “ Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con 

người có cuộc sống trí tuệ” 

Gợi ý làm bài 

a. Giải thích: Nhu cầu trí tuệ thường trực là nhu cầu thường xuyên, cần thiết để mở 

rộng tri thức và tầm hiểu biết… 

b. Bàn luận những tác dụng to lớn của việc đọc sách: 

b.  

- Văn hóa đọc gắn liền với chữ viết, qua quá trình đọc con người sẽ suy nghĩ, phân 

tích, tổng hợp, tư duy, biến tri thức thành của mình và trở thành vốn kiến thức để 

vận dụng vào cuộc sống. 



 

- Đọc sách giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết về đời sống, xã hội, con người và nhận 

thức thức chính mình.” Sách mở rộng ra trước mắt ta những chân trời mới”. 

- Việc đọc sách tác động mạnh mẽ tới tư tưởng, tình cảm và thái độ, góp phần hoàn 

thiện nhân cách và làm giàu đời sống tinh thần của con người. “ Mỗi cuốn sách nhỏ 

là một bậc thang đưa ta tách khỏi phần con để đến với thế giới Người”……. 

- Phê phán thực trạng xuống cấp của văn hóa đọc trong thời đại ngày nay đặc biệt là 

đối với giới trẻ: Văn hóa đọc dần mai một không chỉ gây tổn thất cho việc truyền bá 

tri thức mà còn làm mất dần đi một nét đẹp có tính biểu hiện cao của văn hóa. 

- Khẳng định tính đúng đắn của ý kiến, rút ra bài học nhận thức, hành động: Những 

việc làm thiết thực của cá nhân và cộng đồng trong việc nâng cao, phổ biến văn hóa 

đọc. 

c. Rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân 

-  Cần có phương pháp đọc để có thể hiểu được thông điệp mà tác giả muốn truyền 

tải qua cuốn sách. 

- Dành ra thời gian mỗi ngày để đọc sách, vừa giúp chúng ta nâng cao hiểu biết và 

giúp thư giãn sau một ngày học tập và làm việc căng thẳng. 

 

ĐỀ 2: Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi bên dưới: 

    Người có tính khiêm tốn thường hay cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, 

trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm. Người có tính khiêm tốn 

không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh 

hiện tại, lúc nào củng cho sự thành công của mình ỉà tầm thường, không đáng kể, 

luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa. 

Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu 

tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là 

những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân 



 

không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài 

năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi. 

Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không 

tự đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ 

chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi người. 

Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường 

đời. 

(Trích Tinh hoa xử thế, Lâm Ngữ Đường, Ngữ văn 7, tập hai, NXB Giáo dục) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên. 

Câu 2. Anh/ Chị hiểu như thế nào về ý kiến sau: “Tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là 

quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la”. 

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn thứ 

nhất? 

Câu 4. Đoạn trích nói về lòng khiêm tốn. Điểu đó có ý nghĩa như thế nào đối với 

anh/ chị? 

Câu 5. Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị vể câu nói 

của Ăng-ghen: “Trang bị quý nhất của con người là khiêm tốn và giản dị”. 

GỢI Ý LÀM BÀI 

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản: nghị luận. 

Câu 2. Ý kiến trên có nghĩa: Tài năng, hiểu biết của mỗi người tuy quan trọng 

nhưng hữu hạn, bé nhỏ như “những giọt nước” trong thế giới rộng lớn, “đại dương 

bao la”. Vì thế, cần phải khiêm tốn học hỏi. 

Câu 3. 

Biện pháp liệt kê: Liệt kê các biểu hiện của khiêm tốn: tự cho mình là kém, phải 

phấn đấu thêm, trau dồi thêm, học hỏi thêm,… 



 

– Tác dụng của biện pháp liệt kê: Diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những biểu 

hiện của đức tính khiêm tốn. 

Câu 4. Thí sinh tự rút ra ý nghĩa sau khi đọc đoạn trích. 

Có thể trình bày theo hướng sau: 

– Đoạn trích là bài học sâu sắc giúp ta hiểu rằng: khiêm tốn là phẩm chất tốt đẹp, 

cao quý của con người. 

– Muốn thành công trên đường đời, mỗi người cẩn trang bị lòng khiêm tốn cho bản 

thân. 

Câu 5. Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cẩn hợp lí và có sức thuyết 

phục. Có thể tham khảo gợi ý sau để viết đoạn văn: 

1. Giải thích 

– Khiêm tốn: Có ý thức và thái độ đúng mức trong đánh giá bản thân, không tự 

mãn, tự kiêu, không tự cho mình là hơn người. 

– Giản dị: Đơn giản một cách tự nhiên trong phong cách sống. 

– Ý cả câu: Khiêm tốn và giản dị là hai phẩm chất đáng quý của con người; những 

đức tính ấy góp phần làm nên nhân cách và giá trị đích thực của con người. 

2. Phân tích – chứng minh 

a) Khiêm tốn là phẩm chất đáng quý, giúp con người ngày càng tốt đẹp hơn 

– Trong học tập, trong quan hệ giao tiếp,… người có đức tính khiêm tốn sẽ được 

mọi người quý trọng. 

– Khiêm tốn sẽ giúp cho con người luôn có ý thức phấn đấu, hướng con người 

không ngừng vươn lên để hoàn thiện bản thân. 

(Dẫn chứng: Đác-uyn là nhà bác học không ngừng học hỏi,…) 

b) Giản dị làm nên vẻ đẹp đích thực của con người trong lòng mọi người 

– Giản dị trong cách sống, trong hành động, ngôn ngữ,… sẽ giúp con người dễ hòa 


